
Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9=7/5 10 11 12=13+14 13 14 15 16 17 18 19=20+21 20 21 30

TỔNG CỘNG        218             29     51.426      39.795     11.584         2.088     22,53       39.141     33.605            778            402            376     10.915         524      7.367         407,95   104,951   101,793        3,158        -   

GIAI ĐOẠN I        178             26     38.803      30.579       8.177         1.428     21,07       30.324     25.803            535            250            285       8.075         205      5.585         273,49            -          -   

GIAI ĐOẠN II 40        3             12.623    9.216      3.407      660              26,99 8.817       7.802                243 152          91            2.840      319        1.782    134,46       -         -    

I TP LONG XUYÊN 5 2 2112 1231 881       221            41,71 1231 1174 57 57 3 818 0 0 92            4,907   4,637   0,270    

A GIAI ĐOẠN I 5 1357 592 765 145 592 555 37 37 1 708 0 0 32,96

Xã Mỹ Hòa Hưng

1 Cụm dân cư ấp Mỹ An 2 1 226 183 43 33     19,03 183 175 8 8 0 40 4,11

Phường Mỹ Hòa

2 Cụm dân cư Tây Khánh 3 1 254 59 195 20     76,77 59 58 1 1 0 193 5,22

Phường Mỹ Thạnh

3 Cụm dân cư Hoà Thạnh 1 268 137 131 21     48,88 137 125 12 12 1 121 4,21

4 Cụm dân cư Hưng Thạnh 1 199 128 71 10     35,68 128 120 8 8 0 69 4,35

Phường Mỹ Phước

5 Cụm dân cư Xẻo Trôm 4 1 410 85 325 61     79,27 85 77 8 8 0 285 15,07

B GIAI ĐOẠN II 2 755 639 116 76 639 619 20 20 2 110 0 0 58,55

Xã Mỹ Hòa Hưng

6 Cụm dân cư ấp Mỹ Khánh 2 1 227 200 27 26     11,89 200 196 4 4 1 26 12,67

Phường Mỹ Hòa

7
Cụm dân cư Tây Khánh 3, 

mở rộng
1 528 439 89 50     16,86 439 423 16 16 1 84 45,88

UBND TỈNH AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VƯỢT LŨ TRÊN ĐỊA ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Báo cáo số  544/BC-UBND ngày 30 /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)
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Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

II TP CHÂU ĐỐC 11 5 3.116 2.094 1.022 470     32,80 2.070 2.070 0 0 0 989 0 989 82,70 1,815 1,773 0,042

A GIAI ĐOẠN 1 9 5 2.910 1.934 976 448 1.910 1.910 943 943 81,40

Phường Vĩnh Mỹ

1 CDC TTHC Vĩnh Mỹ 1 246 92 154 84     62,60 91 91 154 154 6,56

Phường Vĩnh Ngươn

2 TDC Ấp 1 1 207 149 58 10     28,02 149 149 58 58 6,02

3 TDC Ấp 3 1 183 116 67 34     36,61 116 116 67 67 3,18

4 TDC Đường Vành đai 1 111 77 34 13     30,63 77 77 34 34 6,39

Phường Núi Sam

5 TDC Đông Kênh 7 nối dài 1 289 250 39 16     13,49 249 249 27 27 3,41

6 TDC Đông Bến Vựa 1 391 211 180 66     46,04 204 204 171 171 8,72

7 TDC Đông Kênh 7 1 164 142 22 10     13,41 142 142 21 21 7,63

Xã Vĩnh Châu

8 TDC Bắc Kênh đào  1 155 128 27 21     17,42 128 128 26 26 7,63

9 TDC Bắc Kênh đào nối dài 1 123 104 19 10     15,45 104 104 17 17 2,50

10 TDC Kênh 1 1 139 112 27 21     19,42 112 112 24 24 4,37

11 TDC Kênh 1 nối dài 1 117 78 39 36     33,33 77 77 39 39 2,95

12 TDC Kênh 4- Kênh 7 1 177 110 67 53     37,85 109 109 67 67 5,44

Xã Vĩnh Tế

13 TDC Nam Quốc lộ 91 1 384 146 238 74     61,98 134 134 238 238 9,41

14 TDC Tây Cống đồn 1 224 219 5 -       2,23 218 218 0 0 7,20

B GIAI ĐOẠN II 2 206 160 46 22     22,33 160 160 46 46 1,31

Phường Vĩnh Ngươn

15 TDC Ấp 3 nối dài 1 206 160 46 22     22,33 160 160 46 46 1,31

16
CDC Kênh Ông Cò Phường 

A 
1 0

III THỊ XÃ TÂN CHÂU 31 13 10.180 8.315 1.865 122     18,32 8.159 8.159 1.861 4 1.854 24,348 23,516 0,832

A GIAI ĐOẠN 1 24 12 7.455 6.089 1.366 0     18,32 6.059 6.059 1.366 1.366
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Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

Xã Long An

1 TDC Tây Kênh Đào 1 193 193           -   193 193

2 TDC Tân Hậu B2 1 126 95 31     24,60 95 95 31 31

3 TDC Long Hòa 1 149 105 44     29,53 105 105 44 44

4 TDC Long Hiệp 1 140 97 43     30,71 97 97 43 43

Xã Tân An

5 TDC Kênh Cầu Chuối - Lô 19 1 571 515 56       9,81 507 507 56 56

6 TDC Tân Hòa B 1 113 110 3       2,65 110 110 3 3

7 TDC Tân Hậu A2 1 197 188 9       4,57 188 188 9 9

Xã Tân Thạnh

8 TDC Núi Nổi 1 266 170 96     36,09 170 170 96 96

9 TDC Tân Phú A 1 261 255 6       2,30 255 255 6 6

10 TDC Núi Nổi MR 1 69 69 0           -   69 69 0 0

Xã Vĩnh Hòa

11
CDC Trung tâm xã Vĩnh 

Hòa
1 141 141 0           -   141 141 0 0

12
TDC Bắc Kênh Tân An

 (Vĩnh Hoà+ xã Phú Lộc) 
1 273 273 0           -   273 273 0 0

13 TDC Vĩnh Thạnh 1 448 353 95     21,21 353 353 95 95

14 TDC Hố Chuồng 1 204 203 1       0,49 203 203 1 1

Xã Vĩnh Xương

15
TDC Nam Kênh Cùng

 (Vĩnh Xương +Phú Lộc)
1 311 311 0           -   301 301 0 0

16 TDC Ấp 1 1 203 132 71     34,98 132 132 71 71

17 TDC Lộ Hàng Me 1 117 84 33     28,21 84 84 33 33

Phường Long Phú

18 TDC Long Qưới C 1 191 98 93     48,69 98 98 93 93

19 TDC Đông Kênh Đào 1 164 133 31     18,90 133 133 31 31

20 TDC Đông Kênh Đào ND 1 107 106 1       0,93 106 106 1 1
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Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

Xã Phú Vĩnh

21 TDC Phú An A 1 175 119 56     32,00 119 119 56 56

22 TDC Tây Kênh Đào ( Phú Vĩnh) 1 95 64 31     32,63 64 64 31 31

Xã Lê Chánh

23 CDC Trung tâm xã Lê Chánh 1 236 168 68     28,81 164 164 68 68

24 TDC Vĩnh Thạnh 2 1 254 228 26     10,24 228 228 26 26

25 TDC Vĩnh Thạnh  2 Nối dài 1 148 123 25     16,89 115 115 25 25

Xã Châu Phong

26 TDC Châu Phong - Long An 1 284 273 11       3,87 273 273 11 11

27 TDC Phủm Soài 1 49 45 4       8,16 45 45 4 4

28 TDC Vĩnh Lợi 2 1 149 143 6       4,03 143 143 6 6

29 TDC Vĩnh Lợi 1 1 164 154 10       6,10 154 154 10 10

30 TDC Bắc Kênh Vĩnh An 1 166 140 26     15,66 140 140 26 26

31 TDC Phủm Soài MR 1 78 48 30     38,46 48 48 30 30

32 CDC Châu Giang (ấp Hòa Long) 1 229 142 87     37,99 142 142 87 87

Phường Long Hưng

33 TDC Long Thạnh C MR 1 192 192           -   192 192 0 0

34
TDC Long thạnh C

 (Long Hưng + Long Phú)
1 414 364 50     12,08 364 364 50 50

35 TDC thị trấn Tân Châu 1 368 109 259     70,38 109 109 259 259

Phường Long Sơn

36 CDC Long Sơn 1 210 146 64     30,48 146 146 64 64

B GIAI ĐOẠN 2 7 1 2.725 2.226 499 122 2.100 2.100 495 4 488

37 TDC Tây Kênh Đào - xã LA 1 450 325 125 36     27,78 325 325 125 125

Xã Tân An

38 TDC Tân Hòa B - xã TA 1 123 101 22 16     17,89 100 100 22 22

Xã Vĩnh Hòa

39 TDC Vĩnh Hòa 1 254 244 10 10       3,94 244 244 10 10
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Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

Xã Vĩnh Xương

40 TDC Ba Lò - xã VX 1 296 180 116 37     39,19 178 178 116 116

Xã Châu Phong

41 TDC Vĩnh Lợi 2 - xã CP 1 240 188 52 15     21,67 188 188 52 52

42 TDC Vĩnh Lợi 2 (mở rộng) 1 348 264 84 8     24,14 243 243 84 84

Xã Long Hưng

43 TDC Long Hưng (12.8ha) 1 299 209 90     30,10 107 107 86 4 79

Xã Long Hưng, Long 

Thạnh

44 TDC Kênh Vĩnh An 1 715 715 0           -   715 715 0 0

IV THỊ XÃ TỊNH BIÊN 12 0 2.404 1.793 611 37 1.792 1.697 95 66 29 470 139 5 9,838 9,506 0,332

GIAI ĐOẠN 1 8 0 1.365 978 387 0 978 971 7 7 0 362 25 0

1 TDC Nam Vĩnh Tế 1 252 252   100,00 0 247 5

2 TDC Nam QL91 1 215 123 92     42,79 123 123 0 72 20

3 TDC Hương Lộ 11 Tân Lợi 1 273 251 22       8,06 251 251 0 22

4 TDC Hương Lộ 11 Mỹ Á 1 129 122 7       5,43 122 122 0 7

5 TDC Tây Kênh Xáng Cụt 1 102 97 5       4,90 97 97 0 5

6 TDC Ấp Tân Định 1 167 167           -   167 167 0

7 TDC Hương Lộ 11 Núi Voi 1 106 97 9       8,49 97 97 0 9

8 TDC Xuân Biên 1 121 121           -   121 114 7 7

B GIAI ĐOẠN II 4 0 1.039 815 224 37 814 726 88 59 29 108 114 5

1 TDC cầu 23 An Nông  1 141 111 30 2     21,28 111 83 28 28 30

2 TDC 1-5  1 389 312 77 21     19,79 312 253 59 59 8 69

3 TDC Tây Hưng 1 63 58 5 4       7,94 57 57 0 5 5

4 TDC xã An Phú 1 446 334 112 10     25,11 334 333 1 1 95 15

V HUYỆN THOẠI SƠN 20 0 3.378 2.527 851 0 2.521 2.497 24 2 22 791 60 771 5,874 5,651 0,223

GIAI ĐOẠN 1 16 0 2.491 1.846 645 0 1.840 1.834 6 0 6 604 43 584

1 CDC Kênh Đào 1 99 84 15     15,15 78 78 0 15 15
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Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

2 CDC Kênh Đào MR 1 46 43 3       6,52 43 43 0 3 3

3 CDC Bốn Tổng 1 177 161 16       9,04 161 161 0 16 16

4 CDC Ấp Tây Bình 1 180 98 82     45,56 98 98 0 82 82

5 CDC Kênh F 1 126 81 45     35,71 81 81 0 45 45

6 CDC ấp Hòa Thành 1 140 105 35     25,00 105 104 1 1 34 1 34

7 CDC ấp Phú Hòa 1 120 103 17     14,17 103 103 0 16 1 16

8 CDC ấp Sơn Hiệp 1 159 112 47     29,56 112 112 0 47 47

9 CDC ấp Phú Bình 1 94 72 22     23,40 72 70 2 2 17 7 17

10 CDC ấp Tân Phú 1 112 70 42     37,50 70 70 0 40 2 40

11 CDC ấp Trung Phú 3 1 220 182 38     17,27 182 182 0 35 3 35

12 CDC ấp Bắc Thạnh 1 244 190 54     22,13 190 190 0 54 54

13 CDC ấp Sơn Lập 1 128 103 25     19,53 103 103 0 23 2 23

14 CDC ấp Tây Bình C 1 137 101 36     26,28 101 98 3 3 10 26 10

15 CDC Trung Tâm xã Vĩnh Chánh 1 125 107 18     14,40 107 107 0 18 18

16 CDC ấp Bắc Sơn 1 384 234 150     39,06 234 234 0 149 1 129

B GIAI ĐOẠN II 4 0 887 681 206 0 681 663 18 2 16 187 17 187

1 CDC Trường Tiền 1 197 153 44     22,34 153 153 0 30 14 30

2 Cụm dân cư ấp Tân Vọng 1 216 185 31     14,35 185 167 18 2 16 28 3 28

3 CDC Phú Hữu 1 169 104 65     38,46 104 104 0 63 63

4 CDC Bắc Sơn (MR) 1 305 239 66     21,64 239 239 0 66 66

VI HUYỆN CHÂU THÀNH 11 2 2.433 1.947 486 61 1.946 1.944 2 0 154 424 12 314 5,541 5,005 0,536

A GIAI ĐOẠN 1 8 2 1.420 1.266 154 0 1.266 1.264 2 0 154 154 0 154

Xã Vĩnh Thành

1
CDC Đông Bình Nhất, xã 

Vĩnh Thành
1 66 65 1       1,52 65 65 0 1 1 0 1

2
CDC ấp Tân Thành, xã Vĩnh 

Thành
1 189 151 38     20,11 151 151 0 38 38 0 38

3 CDC Trung Tâm xã Tân Phú 1 129 95 34     26,36 95 95 0 34 34 0 34

Xã Bình Thạnh
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Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

4
CDC ấp Thạnh Hòa xã Bình 

Thạnh
1 153 144 9       5,88 144 144 0 9 9 0 9

Xã Cần Đăng

5
CDC Mương Miễu, xã Cần 

Đăng
1 156 148 8       5,13 148 148 0 8 8 0 8

Xã An Hòa

6
CDC kênh Chà Và-kênh 

Quýt, An Hòa
1 183 179 4       2,19 179 177 2 4 4 0 4 47 nền CC

Xã Vĩnh Bình

7
CDC Cầu Số 5, xã Vĩnh 

Bình
1 147 137 10       6,80 137 137 0 10 10 0 10

Xã Vĩnh Nhuận

8
CDC Cầu Sắt , xã Vĩnh 

Nhuận
1 155 121 34     21,94 121 121 0 34 34 0 34

Xã Bình Hòa

9
CDC ấp Phú Hòa, xã Bình 

Hòa
1 110 101 9       8,18 101 101 0 9 9 0 9

Xã Vĩnh Thành

10
CDC Kênh Sáu Miên, xã 

Vĩnh Thành
1 132 125 7       5,30 125 125 0 7 7 0 7

B GIAI ĐOẠN 2 3 0 1.013 681 332 61 680 680 0 0 0 270 12 160

Trấn An Châu

11 CDC thị trấn An Châu 1 462 289 173 30     37,45 289 289 0 0 143 0 90

Xã Cần Đăng

12 CDC xã Cần Đăng 1 265 175 90 20     33,96 174 174 0 70 0 42

Hòa Bình Thạnh

13 CDC xã Hòa Bình Thạnh 1 286 217 69 11     24,13 217 217 0 0 57 12 28

VII HUYỆN CHÂU PHÚ 30 1 6.070 4.597 1.426 0 4.392 0 0 0 0 1.281 0 0 145,05 8,889     8,527 0,362

A GIAI ĐOẠN I 26 1 4.709 3.792 870 3.601 762 85,14

Xã Bình Chánh 417 305 112 301 112 9,35

1
CDC Trung Tâm xã Bình 

Chánh
1 142 110 32     22,54 108 32 4,60
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Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

2
CDC Ấp Bình Thạnh xã 

Bình Chánh
1 114 114           -   112 0,91

3
CDC Đông kênh 7 - Nam 

kênh Ba Thê, xã BC
1 161 81 80     49,69 81 80 3,85

Xã Bình Phú 630 484 140 476 139 12,78

4
Khu dân cư Trung tâm xã 

Bình Phú
1 206 142 64     31,07 141 63 5,79

5 TDC xã Bình Phú 1 204 201 3       1,47 195 3 3,78

6
CDC Nam kênh 10 - Tây 

kênh 13, xã BP
1 220 141 73     33,18 140 73 3,22

Xã Ô Long Vĩ 1.235 964 255 908 247 27,33

7
Trung tâm xã & TDC Kênh 

7, xã Ô Long Vĩ
1 508 375 131     25,79 366 131 12,17

8
CDC Đầu Kênh 13, xã Ô 

Long Vĩ
1 227 188 30     13,22 178 30 4,18

9
TDC Đầu kênh 7, xã Ô Long 

Vĩ
1 81 81           -   76 1,52

10 TDC ấp Long Bình, xã Ô LV 1 134 66 66     49,25 57 65 2,57

11
CDC Nam kênh Đào - Tây 

kênh 11, xã ÔLV
1 131 101 28     21,37 91 21 2,10

12
TDC ấp Long Thuận, xã 

ÔLV
1 154 153           -   140 4,79

Xã Thạnh Mỹ Tây 633 537 87 489 34 6,99

13
TDC Kênh 11, xã Thạnh Mỹ 

Tây
1 173 161 12       6,94 149 8 3,08

14
CDC Nam kênh Tri Tôn (K7 

- K8), xã TMT
1 460 376 75     16,30 340 26 3,91

Xã Bình Mỹ 129 59 68 59 67 1,50

15
CDC Nam kênh Ba Thê - 

Đông Hào Sương, xã BM
1 129 59 68     52,71 59 67 1,50

Xã Bình Long 337 322 15       4,45 318 8 4,52

8



Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

16 TDC Tây kênh 7, xã BL 1 166 166           -   163 1,69

18
TDC Đông K7 - Nam 

K.Quốc Gia, xã BL
1 108 108           -   107 1,06

17
TDC Tây kênh 7 (nối dài), 

xã BL
1 63 48 15     23,81 48 8 1,77

Xã Mỹ Phú 387 329 54 309 32 6,70

19
TDC Đông kênh 3 - Bắc 

kênh Tri Tôn, xã MP
1 142 128 13       9,15 126 13 1,46

20
TDC Đông kênh 3 - Bắc 

kênh Tri Tôn (ND), xã MP
1 144 130 11       7,64 130 10 2,57

21
TDC Đông kênh 3 - Bắc 

kênh Tri Tôn (MR), xã MP
1 101 71 30     29,70 53 9 2,66

Xã Vĩnh Thạnh Trung 191 172 19 165 4 4,92

22
TDC Bắc Rạch Cây Gáo, xã 

VTT
1 111 102 9       8,11 101 3 1,51

23
TDC Rạch Cây Gáo (nối 

dài), xã VTT
1 80 70 10     12,50 64 1 3,41

Xã Đào Hữu Cảnh 647 520 120 520 119 9,87

24
CDC Trung Tâm xã Đào 

Hữu Cảnh
1 228 155 67     29,39 155 67 4,13

25 CDC Tây kênh 13, xã ĐHC 1 227 174 53     23,35 174 52 3,00

26
TDC Kênh Cốc, xã Đào Hữu 

Cảnh
1 192 191           -   191 2,74

Bị xd 

chiếm 

53 nền

Xã Mỹ Đức 103 100 0 99 0 1,17

27
TDC Đông Kênh 3 - Bắc 

K.Cần Thảo, xã MĐ
1 103 100           -   99 1,17

B GIAI ĐOẠN II 4 0 1.361 805 556 798 519 59,91

28
TDC ấp Khánh Mỹ, xã 

Khánh Hòa
1 336 228 108     32,14 222 105 19,11

29
TDC ấp Bình Hòa, xã Bình 

Thủy
1 407 238 169     41,52 238 169 14,44
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Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

30
CDC ấp Bờ Đâu, xã Thạnh 

Mỹ Tây
1 271 138 133     49,08 138 116 12,34

31
CDC ấp Vình Bình, xã Vĩnh 

Thạnh Trung
1 347 201 146     42,07 200 129 14,02

VIII HUYỆN TRI TÔN 15 0 2.404 1.986 418 76 1.910 1.717 140 140 0 126 244 54 0 4 3 0

A GIAI ĐOẠN I 13 0 1.775 1.642 133 0 1.641 1.463 125 125 0 61 72 54

1 TDC ấp An Lập 1 91 91           -   90 90 0

2 TDc Đông kênh T5 Vĩnh Thành 1 341 287 54     15,84 287 252 35 35 54 54

3 TDC Đông T5 Tách xã 1 85 85           -   85 63 22 22

4 TDC kênh mới ấp Cà Na 1 122 97 25     20,49 97 77 20 20 25

5 TDC Kênh 10 Châu Phú 1 95 95           -   95 89 6 6

6 TDC Đê Lắng 1 117 117           -   117 117 0

7 TDC Vĩnh Hiệp 1 54 54           -   54 1 0

8 TDC ấp Tân Lập 1 44 44           -   44 44 0

9 TDC Phú tuyến 2 ấp Tân Lập 1 157 157           -   157 157 0

10 TDC Kênh 15 1 288 288           -   288 286 2 2

11 TDC ấp Giồng Cát 1 171 164 7       4,09 164 164 0 7

12 CDC xã Lương An Trà 1 161 114 47     29,19 114 113 1 1 47

13 TDC Đông kênh mới 1 49 49           -   49 10 39 39

B GIAI ĐOẠN II 2 0 629 344 285 76 269 254 15 15 0 65 172 0
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Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

14 CDC Gốm Sứ mới 1 369 185 184 33     49,86 110 95 15 15 65 114

15 TDC 24 Cây Dầu 1 260 159 101 43     38,85 159 159 0 58

IX HUYỆN AN PHÚ 36 6 8.910 7.836 1.074 878 7.784 7.547 237 95 142 1.057 17 973 74,00 24,033 24,033 0

GIAI ĐOẠN 1: 31 6 7.466 6.674 792 773 6.622 6.442 174 69 105 775 17 705 74,00

Xã Đa Phước: 605 580 25 49 580 545 17 4 13 25 0 25

1 TDC cặp tỉnh lộ 957 1 180 155 25 29     13,89 155 141 1 0 1 25 0 25

2 TDC Cồn Tiên 1 156 156 0 12           -   156 138 16 4 12 0 0 0

3 CDC ấp Hà Bao I 1 269 269 0 8           -   269 266 0 0 0 0 0 0

Xã Vĩnh Trường: 804 676 128 95 676 657 18 0 18 111 17 93

4 CDC trung tâm xã 1 462 334 128 58     27,71 334 327 7 0 7 111 17 93

5 TDC ấp 2 1 155 155 0 35           -   155 143 11 0 11 0 0 0

6 TDC ấp Lama 1 187 187 0 2           -   187 187 0 0 0 0 0 0

Thị trấn An Phú: 411 347 64 26 347 317 25 0 25 64 0 64

7 TDC kênh Thầy Ban 1 192 128 64 1     33,33 128 120 6 0 6 64 0 64

8 TDC cột dây thép 1 219 219 0 25           -   219 197 19 0 19 0 0 0

Xã Vĩnh Hội Đông: 716 650 66 116 646 645 6 6 0 66 0 66

9 TDC ấp 4 1 212 212 0 0           -   208 208 4 4 0 0 0 0

10 CDC trung tâm 1 199 133 66 36     33,17 133 133 0 0 0 66 0 66

11 TDC ấp 2 1 74 74 0 30           -   74 73 1 1 0 0 0 0

12 TDC ấp 3 1 231 231 0 50           -   231 231 1 1 0 0 0 0

Xã Phước Hưng: 202 202 0 7 202 202 3 3 0 0 0 0

13 TDC ấp 2 1 202 202 0 7           -   202 202 3 3 0 0 0 0

Xã Phú Hội: 468 436 32 19 429 393 40 13 27 32 0 17

14 TDC ấp 3 1 235 235 0 19           -   228 204 25 6 19 0 0 0

15 CDC cầu số 6 1 233 201 32 0     13,73 201 189 15 7 8 32 0 17

Xã Vĩnh Hậu: 588 575 13 42 575 575 10 10 0 13 0 13

16 TDC vàm kênh 1 170 170 0 7           -   170 170 9 9 0 0 0 0
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Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

17 TDC ấp 3 1 104 104 0 1           -   104 104 1 1 0 0 0 0

18 TDC ấp 2 1 95 95 0 33           -   95 95 0 0 0 0 0 0

19 TDC cù Lao 1 219 206 13 1       5,94 206 206 0 0 0 13 0 13

Xã Vĩnh Lộc: 1.081 965 116 121 965 956 8 2 6 116 0 113

20 TDC  Vĩnh Lợi 1 138 138 0 57           -   138 136 4 2 2 0 0 0

21 CDC ấp 2 1 212 183 29 22     13,68 183 181 2 0 2 29 0 26

22 TDC ấp 3 1 181 163 18 1       9,94 163 162 1 0 1 18 0 18

23 TDC ấp 1 1 262 193 69 40     26,34 193 190 0 0 0 69 0 69

24 TDC ấp 2 (MR) 1 62 62 0 1           -   62 62 0 0 0 0 0 0

25 TDC ấp 2 1 226 226 0 0           -   226 225 1 0 1 0 0 0

Xã Phú Hữu: 770 704 66 22 674 674 11 11 0 66 0 66

26 CDC trung tâm 1 196 130 66 8     33,67 130 130 3 3 0 66 0 66

27 TDC ấp Phú Lợi 1 119 119 0 0           -   119 119 1 1 0 0 0 0

28 TDC cầu Hiệp Lợi 1 151 151 0 0           -   151 151 5 5 0 0 0 0

29 TDC ấp Phú Hòa 1 304 304 0 14           -   274 274 2 2 0 0 0 0

Xã Quốc Thái: 373 330 43 16 322 322 0 0 0 43 0 43

30 CDC cua ông Cải 1 268 225 43 6     16,04 225 225 0 0 0 43 0 43

31 TDC cồn Liệt Sĩ 1 105 105 0 10           -   97 97 0 0 0 0 0 0

Xã Nhơn Hội: 440 374 66 213 371 324 25 12 13 66 0 66

32 CDC trung tâm 1 149 83 66 50     44,30 80 59 4 2 2 66 0 66

33 TDC ấp 1 xẻo tre 1 130 130 0 22           -   130 117 13 5 8 0 0 0

34 CDC trung tâm (MR) 1 161 161 0 141           -   161 148 8 5 3 0 0 0

Xã Khánh An: 492 388 104 43 388 385 6 3 3 104 0 74 74,00

35 CDC trung tâm 1 492 388 104 43     21,14 388 385 6 3 3 104 0 97

Thị trấn Long Bình: 516 447 69 4 447 447 5 5 0 69 0 65

36
CDC ấp 2 xã Khánh Bình 

(5 ha) bán dấu giá
1

37 CDC ấp 2 Khánh Bình (10ha) 1 516 447 69 4     13,37 447 447 5 5 0 69 0 65

12



Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

B GIAI ĐOẠN 2: 5 0 1.444 1.162 282 105 1.162 1.105 63 26 37 282 0 268

Xã Vĩnh Trường: 213 204 9 9 204 185 17 3 14 9 0 9

38 CDC ấp 1 (đầu cồn) 1 213 204 9 9       4,23 204 185 17 3 14 9 0 9

Xã Nhơn Hội: 316 239 77 17 239 204 26 12 14 77 0 73

39 TDC ấp 1&2 1 316 239 77 17     24,37 239 204 26 12 14 77 0 73

Xã Khánh Bình: 325 224 101 34 224 221 10 5 5 101 0 93

40 CDC ấp Vạt Lài 1 217 177 40 25     18,43 177 177 6 4 2 40 0 36

41 CDC trung tâm (MR) 1 108 47 61 9     56,48 47 44 4 1 3 61 0 57

Xã Phú Hữu: 590 495 95 45 495 495 10 6 4 95 0 93

42 TDC Bắc Rạch Cỏ Lau 1 590 495 95 45     16,10 495 495 10 6 4 95 0 93

X HUYỆN PHÚ TÂN 27 0 6.803 4.862 1.941 198 4.798 4.798 0 0 0 1.850 48 1.850 14,68 9,586 9,074 0,512

A GIAI ĐOẠN 1 25 5.597 4.105 1.492 62 4.041 4.041 1.407 48 1.407 0,00

1 TDC TT.Phú Mỹ 1 230 168 62     26,96 168 168 61 61 1,350

2 TDC TT. Phú Mỹ (mr) 1 618 394 224 62     36,25 394 394 222 222 4,294

3 CDC xã Phú Thọ 1 159 129 30     18,87 103 103 30 30 0,463

4 CDC xã Phú An 1 193 163 30     15,54 142 142 30 30 0,586

5 CDC TT. Chợ Vàm 1 187 132 55     29,41 125 125 53 53 0,810

6 TDC Bắc K26 xã Phú Thạnh 1 251 177 74     29,48 177 177 57 10 57 0,790

7 CDC xã Phú Thạnh 1 131 105 26     19,85 105 105 25 25 0,649

8 TDC Mương 13 Phú Lâm 1 159 136 23     14,47 136 136 23 23 0,895

9 TDC Nam K5 Long Hòa 1 156 131 25     16,03 131 131 23 23 0,704

10 CDC xã Long Hòa 1 149 107 42     28,19 107 107 41 41 1,214

11 CDC xã Tân Trung 1 157 118 39     24,84 118 118 39 39 1,055

12 CDC xã Tân Hòa 1 196 138 58     29,59 138 138 58 58 1,027

13 CDC Bắc Cái Đầm xã T.Hòa 1 164 102 62     37,80 102 102 60 60 3,073

14 CDC xã Phú Bình (1) 1 150 113 37     24,67 113 113 37 37 1,191

15 CDC xã Phú Bình (điểm 2) 1 110 110 0           -   110 110 0 0 0,398

16 TDC Bình Tây 1 1 193 156 37     19,17 156 156 34 34 0,922
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Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

17 TDC Nam K16 Hòa Lạc 1 178 115 63     35,39 115 115 63 63 0,508

18 TDC Phú Lạc - Hòa Lạc 1 208 160 48     23,08 160 160 48 48 0,370

19 TDC kênh 26/3 Phú Hiệp 1 143 117 26     18,18 107 107 26 26 0,419

20 CDC xã Phú Hưng 1 115 93 22     19,13 93 93 22 22 0,505

21 C.TDC  xã Phú Xuân 1 472 347 125     26,48 347 347 124 124 3,343

22 CDC xã Hiệp Xương 1 230 169 61     26,52 169 169 60 60 1,202

23 CDC Hiệp Hưng xã H. Xương 1 142 105 37     26,06 105 105 21 10 21 0,00

24 C.TDC xã Phú Thành 1 529 356 173     32,70 356 356 148 20 148 2,028

25 C.TDC xã Phú Long 1 377 264 113     29,97 264 264 102 8 102 2,609

B GIAI ĐOẠN 2 2 0 1.206 757 449 136 757 757 443 0 443 14,68

1 TDC Phú Mỹ-Phú Thọ 1 641 405 236 73     36,82 405 405 231 231 9,768

2 TDC Hòa Lạc-Phú Thành 1 565 352 213 63     37,70 352 352 212 212 4,916

XI HUYỆN CHỢ MỚI 20 0 3.616 2.607 1.009 25 2.531 2.002 68 42 26 1.248 0 557 6,576      6,576 0

GIAI ĐOẠN I 13 0 2.258 1.661 597 0 1.774 1.264 31 12 19 933 0 372

Xã Kiến An

1 CDC Kiến Bình - KA 1 122 95 27     22,13 95 95 0 27 27

2 CDC Kiến Bình (mở rộng) 1 509 366 143     28,09 479 479

Xã Nhơn Mỹ

3 CDC Sơn Đốt - NM 1 220 153 67     30,45 153 153 0 67 30

Thị trấn Hội An

4 CDC Ấp Thị Hội An 1 144 100 44     30,56 100 99 1 1 44 41

Xã Hòa Bình

5 CDC An Thuận- HB 1 165 121 44     26,67 121 121 0 44 44

Xã An Thạnh Trung

6 CDC An Quới - ATT 1 180 127 53     29,44 127 126 1 1 53 53

Xã Tấn Mỹ

7 CDC Tấn Hưng - TM 1 140 97 43     30,71 97 92 5 1 4 43 38

Xã Nỹ Hội Đông
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Trong đó:

Còn 

phù 

hợp

Cần điều 

chỉnh

(*) 

Nền TĐC

Số 

TT

Danh mục cụm, tuyến dân 

cư

Sự phù hợp với 

quy hoạch phân lô 

đã được phê duyệt
Tổng số 

nền đã 

tạo lập

Trong đó:

Tỷ lệ 

nền linh 

hoạt 

trong 

tổng số 

nền tạo 

lập (%)

Nền cơ bản
Nền Linh hoạt

Tổng nguồn 

vốn đầu tư 

(tỷ đồng)*

Ghi 

chú
Số nền đã 

xét duyệt

Tình hình đưa dân vào ở

Số hộ đã 

vào ở tại 

thời điểm 

báo cáo 

Số hộ đã 

xét duyệt 

nhưng 

chưa vào 

ở

Trong đó:
Số nền  

đã bán

Nền

còn tồn 

dự kiến 

bán đấu 

giá

Số hộ đã 

vào ở

Nền cơ 

bản

Nền linh 

hoạt

Đã nhận 

nền 

nhưng 

chưa xây 

dựng nhà

Đã xây 

dựng nhà 

nhưng 

chưa vào 

ở (để 

trống) 

Tổng dư 

nợ (tỷ 

đồng)

Trong đó:

Vốn TƯ 

(tỷ đồng)

Vốn địa 

phương 

(tỷ đồng)

8 CDC Mỹ Tân MHĐ 1 166 116 50     30,12 116 114 2 2 50 20

Thị trấn Mỹ Luông

9 CDC Mỹ Tân ML 1 136 114 22     16,18 114 114 0 22 16

10 TDC 3 xã - TM 1 144 101 43     29,86 101 79 22 7 15 43 42

Xã Long Điền B

11 CDC Long Điền A 1 75 75           -   75 75

12 CDC LĐ A-B - LĐ B 1 135 94 41     30,37 94 94 0 41 41

13 CDC Cà Mau - KT 1 122 102 20     16,39 102 102 0 20 20

GIAI ĐOẠN II 7 0 1.358 946 412 25 757 738 37 30 7 315 0 185

Xã Mỹ Hiệp

14 CDC Mỹ Hiệp 1 155 132 23 8     14,84 132 132 23 9

Xã Bình Phước Xuân

15 CDC Bình Phước Xuân 1 200 130 70 10     35,00 128 121 28 21 7 70 20

Xã Kiến An

16 CDC Kiến An 1 59 59           -   59 53 6 6 0

Xã Mỹ Hội Đông

17 CDC Mỹ Hội Đông 1 293 199 94 7     32,08 198 198 1 1 94 40

Xã Long Kiến

18 CDC Long Kiến 1 249 159 90     36,14 151 147 89 80

19 CDC Hòa An 1 128 89 39     30,47 89 87 2 2 39 36

Xã Long Điền A

19
CDC Long Điền A mở rộng 

(gdd2)
1 274 178 96     35,04 274

(*) Số liệu Tổng vốn đầu tư chưa đầy đủ do còn một số địa phương chưa cập nhật
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